   Trường TH&THCS Sơn Thủy                                         Năm học : 2024-2025

 Tuần: 4
                                                                                   Ngày soạn: 28/09/2024
 Tiết : 4                                                                               
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BÀI 2: ĐỘNG NĂNG. THẾ NĂNG

I. Mục tiêu
Sau khi học sinh học xong bài này, sẽ đạt được:

1. Về kiến thức:
- Viết được biểu thức tính động năng của vật.

- Viết được biểu thức tính thế năng của vật ở gần mặt đất.

2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, để tìm hiểu về động năng, thế năng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Cùng với các bạn trong nhóm hỗ trợ nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo viên giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ phát sinh khi làm việc với các bạn, thực hiện nhiệm vụ của gv giao.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận biết vật có động năng, thế năng.

- Viết được biểu thức động năng, thế năng.

- Vận dụng công thức tính toán linh hoạt, để giải được các bài tập liên quan.

3. Về phẩm chất:
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Thích thú với bài học.

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Cẩn thận trong việc giải các bài tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của giáo viên.
- Bài giảng ppt, laptop.

- Phiếu học tập.

- Dụng cụ thí nghiệm: 2 hòn đá (khối lượng khác nhau), khay hình chữ nhật bằng kính trong suốt, cát mịn.

2. Chuẩn bị của học sinh.
- Vở ghi + SGK + Đồ dùng học tập + Đọc trước bài ở nhà.

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Khơi gợi tính tò mò của học sinh đối với bài học.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV nêu tình huống có vấn đề: Khi chơi xích đu, động năng của người chơi thay đổi như thế nào trong khi chuyển động từ vị trí cao nhất A tới vị trí thấp nhất O?
[image: image1.png]



* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ câu trả lời.

* Báo cáo kết quả 
- HS trả lời câu hỏi của GV
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, ghi nhận các ý kiến của HS.

- GV chưa chốt kiến thức mà dẫn dắt vào bài học mới: Để giải thích câu hỏi này đầy đủ và chính xác, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay.
	Khi chuyển động từ vị trí cao nhất A tới vị trí thấp nhất O động năng của người chơi tăng dần.




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
   Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về động năng
a. Mục tiêu:

- HS nêu được khái niệm động năng.

- Biết động năng phụ thuộc vào yếu tố: Khối lượng, tốc độ.

b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu hình ảnh và video ví dụ về một số trường hợp vật có động năng:

+ Một viên bi chuyển động đến đập vào viên bi khác làm cho chúng biến đổi chuyển động

+ Dòng nước chảy có thể làm quay các bánh xe nước
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- GV giới thiệu: Năng lượng mà vật có được do chuyển động như trong các ví dụ trên gọi là động năng.

- GV yêu cầu HS trả lời nội dung PHT1 (SGK – tr15)
Quan sát Hình 2.2 và cho biết vật nào có động năng lớn nhất. Hãy lí giải câu trả lời của em.
- Sau khi HS trả lời, GV kết luận về các đặc điểm của động năng.

- GV cho HS quan sát video thí nghiệm mô phỏng:

- GV đặt câu hỏi và yêu cầu HS trả lời:

+ Mô tả hiện tượng xảy ra trong các trường hợp trên.
+ Nhận xét sự khác biệt khi dùng các quả bóng khác nhau trong các thí nghiệm.
- Sau khi HS trả lời, GV nhận xét và nêu biểu thức tính động năng của vật.

- Để củng cố kiến thức vừa học, GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời nội dung Câu hỏi (SGK – tr16)
1. Động năng của một xe ô tô thay đổi như thế nào nếu tốc độ của xe tăng gấp đôi?
2. Tính động năng của quả bóng đá có khối lượng m = 0,45 kg, đang bay với tốc độ v = 10 m/s.
3. Trả lời câu hỏi ở phần mở bài.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú nghe GV giảng bài, thảo luận trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

Bước 3: Báo cáo kết quả 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân về các nội dung:

*Trả lời Hoạt động (SGK – tr15)
Động năng phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ nên máy bay đang di chuyển có động năng lớn nhất vì máy bay có khối lượng và tốc độ lớn nhất.
*Trả lời Câu hỏi (SGK – tr16)
1. Động năng của xe ô tô tăng gấp 4 lần khi tốc độ xe tăng gấp đôi.
2. Động năng của quả bóng là:
3. Khi chơi xích đu, động năng ở vị trí O lớn nhất và giảm dần khi đến vị trí A.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV đánh giá, nhận xét.
	I. ĐỘNG NĂNG

1. Khái niệm.
- Động năng là năng lượng vật có được do chuyển động
- Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ của nó
2. Biểu thức.

- Một vật có khối lượng m đang chuyển động với tốc độ v thì động năng của vật là:
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Trong đó:

+ m là khối lượng của vật, đơn vị đo là kg.

+ v là tốc độ của vật, đơn vị đo là m/s.

+ Wđ là động năng của vật, đơn vị đo là jun (J).

 


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về thế năng
a. Mục tiêu: HS phân tích được ví dụ và phát biểu được công thức tính thế năng hấp dẫn.

b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

 GV:

+ Thông báo định nghĩa thế năng trọng trường.

+ Yêu cầu HS quan sát Hình 2.3–SGK/tr16, thảo luận nhóm.
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- Mô tả nguyên lí hoạt động của đập thuỷ điện 
- Nêu biểu thức tính thế năng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

-  HS quan sát Hình 2.3–SGK/tr.16; thảo luận nhóm  thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả 
-  Gọi 02 HS trình bày câu trả lời.
-  HS các nhóm khác lắng nghe, nêu ý kiến (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

: 

+ Nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm và chốt đáp án.

+ Chốt biểu thức tính thế năng.

Để củng cố kiến thức vừa học, GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời nội dung Câu hỏi  1, 2(SGK – tr17)

 1. So sánh thế năng trọng trường của hai vật ở cùng một độ cao so với gốc thế năng, biết khối lượng của vật thứ nhất gấp 3 lần khối lượng của vật thứ hai 

2. Một công nhân vác một bao xi măng có trọng lượng 500 N trên vai, đứng trên sân thượng toà nhà cao 20 m so với mặt đất. Độ cao của bao xi măng so với mặt sân thượng là 1,4 m. Tính thế năng 
trọng trường của bao xi măng trong hai trường hợp sau 

a. Chọn gốc thế năng tại mặt sân thượng toà nhà 

b. Chọn gốc thế năng tại mặt đất 


	I. THẾ NĂNG

1. Khái niệm.
Thế năng trọng trường (gọi tắt là thế năng) là năng lượng của một vật khi nó ở một độ cao nhất định so với mặt đất hoặc so với một vật được chọn làm gốc để tính độ cao.

Câu trả lời của nhóm HS:

+ Nguyên lí hoạt động của đập thuỷ điện: nước trên hồ chứa dự trữ năng lượng dưới dạng thế năng; từ hồ chứa, nước chảy vào tua–bin của máy phát điện và làm quay tua–bin; tua–bin quay tạo ra điện.

+ Giải thích: Đặt máy càng thấp, độ cao h từ máy đến mực nước của hồ càng lớn do đó thế năng dòng nước tạo ra càng lớn.

2. Biểu thức.

Wt = P.h

Trong đó: P (N) là trọng lượng của vật, h (m) là độ cao của vật so với vị trí chọn làm gốc thế năng, Wt (J) là thế năng trọng trường.

1.
 - Thế năng trọng trường của vật thứ nhất là:

 Wt1 = m1.g.h = 3.m2.g.h = 3Wt2
 - Thế năng trọng trường của vật thứ hai là:

Wt2 = m2.g.h
=>Vậy thế năng trọng trường của vật thứ nhất lớn gấp 3 lần thế năng trọng trường của vật thứ hai.
2
a.Thế năng trọng trường của bao xi măng khi chọn gốc thế năng tại mặt sân thượng tòa nhà là: 
Wt1 = P . h1  = 500 . 1,4 = 700 J
b. Thế năng trọng trường của bao xi măng khi chọn gốc thế năng tại mặt đất là: Wt2 = P . h2 
                 = 500. 21,4 = 10700 J


3. Hoạt động 3. Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về động năng và thế năng của vật 
b) Tiến trình thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện trên phiếu học tập:
Câu 1: Thế năng trọng trường phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Khối lượng.
B. Độ cao nhất định so với mặt đất.

C. Độ biến dạng của vật đàn hồi.
D. Vận tốc của vật
Câu 2:  Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào? 
A. Khối lượng.
B. Vận tốc của vật.

C. Khối lượng và chất làm vật.
D. Khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 3. Tính và so sánh động năng của hai vật:

a. Viên đạn có khối lượng 20 g đang bay với tốc độ 400 m/s.

b. Ô tô có khối lượng 1420 kg đang chuyển động với tốc độ 72 km/h.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV và ghi bài làm vào vở.

GV quan sát, hướng dẫn HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả 
-Gọi 01 HS trình bày lời giải lên bảng.

· -HS theo dõi lời giải trên bảng, so sánh với bài làm của mình, nêu nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét chung và chốt đáp án của bài tập.
	Lời giải của HS:

Câu 1. B

Câu 2. D
Câu 3.    

Giải:

a. Động năng của viên đạn là:
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b. Đổi 72 km/h = 20 m/s
Động năng của ô tôlà: 
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Động năng của ô tô lớn hơn động năng của viên đạn.




  4. Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu

- Áp dụng được biểu thức tính động năng và thế năng của vật để tính được động năng, thế năng của một vật.

b) Tiến trình thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện:

Bài 2: Nếu một vật có động năng là 600 J và vận tốc của vật là 36 km/h thì khối lượng của vật là bao nhiêu?

Bài 3: Kiện hàng được người công nhân đưa lên cao 0,8 m so với mặt đất. Chọn mặt đất là mốc thế năng. Thế năng trọng trường của kiện hàng là 60 J. Khối lượng của kiện hàng là bao nhiêu?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV và ghi bài làm vào vở.

GV quan sát, hướng dẫn HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả 
-Gọi 03 HS trình bày lời giải lên bảng.

· -HS theo dõi lời giải trên bảng, so sánh với bài làm của mình, nêu nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét chung và chốt đáp án của bài tập.
	Lời giải của HS:

Bài 2:      

Giải:
Đổi 36 km/h= 10 m/s

Khối lượng của vật là: 
  m= 2. [image: image27.png]
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Bài 3: 

Giải:

Khối lượng của kiện hàng là:

m = [image: image31.png]60








* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, trả lời lại các câu hỏiSGK và làm các bài tập SBT.


- Xem trước Bài 3: Cơ năng
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